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UBND HUYỆN ĐĂK SONG  

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN  

Số: 36/QĐ-THCVA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đức An, ngày 30 tháng  08  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt bổ sung kết quả tuyển sinh vào lớp 1 

trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2023 - 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 20202 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định về chức 

năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2021 của UBND 

huyện Đăk Song về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 cho các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn 

huyện Đăk Song. 

Căn cứ kết quả tuyển sinh từ ngày 17/7/2023 đến ngày 30/8/2023 của Hội 

đồng tuyển sinh trường Tiểu học Chu Văn An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2023 – 

2024 cho 14 học sinh như sau (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao cho chuyên môn có trách nhiệm triển khai kiểm tra hồ sơ và phân 

lớp theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 

Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 1 (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 TUYỂN MỚI BỔ SUNG NĂM HỌC 2023 – 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /QĐ-THCVA, ngày 30 tháng 08 năm 2023) 

 

 

ST

T 

Họ và tên 

đệm 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh Địa chỉ Họ tên Bố 

Nghề 

nghiệp 
Họ tên mẹ 

Nghề 

nghiệp 

Số điện 

thoại 

1 
Bùi Xuân 

Phúc 
22/02/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 

Tổ 6 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Bùi Lanh Nhân viên 
Nguyễn Thị Diệu 

Huyền 
Viên chức 0367057290 

2 
Lê Ngọc 

Bảo Châu 
12/05/2017 Nữ Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Lê Anh Dũng 
Làm 

Nông 

Huỳnh Thị Thanh 

Phú 
Làm Nông 0334912715 

3 
Đào Ánh 

Hoa 
16/01/2017 Nữ Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đào Duy Cường 
Làm 

Nông 
Vì Thị Nam Làm Nông 0359368612 

4 
Phạm An 
Khang 

03/07/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 
Phạm Văn 
Dương 

Làm nông 
Nguyễn Thị 
Phương 

Làm nông 0988984179 

5 

Nguyễn 

Đức Bình 

Minh 

26/12/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Nông 
Thôn 11, Nâm 
N' Jang 

Nguyễn Đức 
Chỉnh 

Làm nông Nguyễn Thị Lệ Làm nông 0981412526 

6 
Phạm Quốc 
Bảo 

18/05/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 
Thôn 10, Nâm 

N' Jang 

Phạm Văn 

Khánh 
Làm nông Trần Thị Thơm Làm nông   

7 
Phạm Đức 

Phát 
24/01/2017 Nam Kinh BVĐK Thiện Hạnh  Đăk N'DRung 

Phạm Văn 

Vượng 
  Lê Thị Hoa   0976806446 

8 
Vũ Tuấn 

Kiệt 
22/01/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 

Tổ 1– TT Đức 

An – huyện 

Đăk Song – 

tỉnh Đăk Nông 

Vũ Thanh Hỷ 

Trai 
Làm nông 

Ngyễn Hoàng 

Ngọc Hà 
Làm nông 0941882997 

9 
Trần Thủy 

Tiên 
03/06/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Thôn 10, Nâm 

N' Jang 
Trần Văn Hải Làm nông 

Nguyễn Thị 

Trang 
Làm nông 0394555033 

10 
Trần Quốc 
Việt 

25/12/2017 Nam Kinh 
BVĐK, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 1 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Trần Văn Kiển   Trần Thì Gà   0869955790 

11 

Vũ Hoài 

Lan 

Phương 

15/04/2017 Nữ Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 4, TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

    Vũ Thị Thảo Làm Nông 0862421198 

12 
Hà Duy 
Anh 

24/10/2017 Nam Thái 

Bệnh viện Hùng 

Vương, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tổ 4 Hà Văn Cầm   Hoàng Thị Nhất   0962801378 
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13 
Trương Hồ 

Điệp 
21/03/2017 Nam Tày 

BVĐK, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

    Hồ Thị Chương Làm Nông 0366573667 

14 
Nguyễn 

Duy Lộc 
26/10/2016 Nam Kinh  

Tổ 4 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Nguyễn Duy 

Tân 
 Bùi Thị Khánh Ly   

 

(Danh sách trên có 14 em học sinh) 


